TUẦN 10:                         Thứ hai ngày 8 tháng 11  năm 2025
Chiều:	                                      TIẾNG VIỆT (TĂNG)
[bookmark: _GoBack]            Luyện tập vần có âm cuối m - p
I. Mục tiêu:
1. Phát triển năng lực đặc thù – Năng lực ngôn ngữ
- Nắm vững các vần có âm cuối m ,p  và chữ ghi lại các vần đó. Đọc, viết đúng chữ ghi âm, ghi tiếng có chứa âm cuối m, p.
-Nhận biết, mở rộng tên các sự vật có vần có âm cuối m-p.  Nói được từ đơn giản có tiếng chứa vần có âm cuối m-p.
2. Phát triển năng lực chung, phẩm chất
Tự học, tập giải quyết các tình huống có vấn đề giáo viên đưa ra
Chăm chỉ, tích cực trong học tập
II. Chuẩn bị:
- Bộ đồ dùng Tiếng Việt - Bảng con.
III. Các hoạt động dạy và học.
	HĐ1: Củng cố kiến thức:
- Nêu các vần có âm cuối m-p đã học?
- GV viết các vần lên bảng. 
Yêu cầu HS đọc.
	
- HS nêu: am, ap, âm, âp, ăm, ăp, iêm, iêp, em ,ep,….
- HS luyện đọc cá nhân, nhóm đôi, tổ,  cả lớp.

	- Tìm tiếng chứa vần có âm cuối m- p?

	- HS thực hiện nhóm đôi.
- Đại diện các nhóm lên báo cáo.
- Lớp nhận xét, bổ sung.

	- Khuyến khích học sinh nói từ, câu có chứa vần ôn tập.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS thực hiện.

	HĐ 2: Luyện đọc. 
	

	GV đưa bảng phụ có nội dung bài đọc:
+ thạp mỡ, ham hố, quả cam, tháp, chạp, tâm, cấm, thẩm, thấp, tấp, lập, nhập, nhâm nhi,  nhẩm thầm, chữ thập, gấp gáp, phấp, tấp nập, âm thầm, cấm kị, gấp gáp, thăm quê, kỉ niệm, xóm quê, chôm chôm, cơm nếp, nếp gấp.
GV nhận xét.
	
- Luyện đọc.
+ Đánh vần.
- HS đánh vần cá nhân, đồng thanh, TT (HS đọc chậm).
+ Đọc trơn.
- HS đọc cá nhân, nhóm, TT

	HĐ 3: Luyện viết: 
	

	- Luyện viết các vần có âm cuối m - p.
- Luyện viết tiếng (tùy trình độ HS chọn 3 đến 5 tiếng, từ ở phần luyện đọc)
- Quan sát, giúp đỡ HS viết đúng mẫu.
	- HS luyện viết lại vào bảng con chữ ghi vần.
-Thực hành viết vở: mỗi chữ một dòng.



3. Củng cố dặn dò: - Hôm nay các em được ôn lại các vần nào?
- Dặn HS ghi nhớ các vần đã học.
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